Tỉnh...                                                                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Huyện...                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xã...                                                                                               ---------------------------------

Mẫu số 01/MT
TỔNG HỢP SỐ HỘ MIỄN THUẾ SDĐNN NĂM.... Ở CÁC XÃ ĐẶC

BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI  VÀ VÙNG SÂU VÙNG XA

Đơn vị tính: Kg thóc

	STT
	Địa phương
	Số hộ
	Tổng số diện tích

theo sổ bộ 200...
	            Thuế ghi thu
	Miễn giảm 

CSXH
	Số thuế được miễn 

theo quyết định 

số 199/QĐ-TTg

	
	
	
	Tổng số
	CHN
	CLH
	Tổng số
	CHN
	CLN
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	I


	Hộ gia đình cá nhân

       Thôn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

...
	Nguyễn Văn X

Lê Thị Y

...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...

II

1

2
	         Cộng

        Thôn B

...

Các tổ chức KTế-XH

Nông trường M

Lâm trường N

        Cộng

     Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Mẫu 01/MT lập chi tiết theo thôn, xã. Cấp huyện, tỉnh tổng hợp tổng số theo xã)

Ngày   tháng    năm 200...

Người lập biểu                                                           Đội thuế phường, xã                                                          Xác nhận của UBND xã

(Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Hoặc Hội đồng tư vấn thuế phường, xã)                                         (Ký tên, đóng dấu)
Tỉnh...                                                                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Huyện...                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xã...                                                                                               ---------------------------------

Mẫu số 02/MT
TỔNG HỢP SỐ HỘ NGHÈO ĐƯỢC MIỄN THUẾ SDĐNN NĂM 200... 

(Không bao gồm các hộ đã lập ở Mẫu số 01/MT)

Đơn vị tính: Kg thóc

	STT
	Địa phương
	Số hộ
	Tổng số diện tích

theo sổ bộ 200...
	            Thuế ghi thu
	Miễn giảm 

CSXH
	Số thuế được miễn 

theo quyết định 

số 199/QĐ-TTg

	
	
	
	Tổng số
	CHN
	CLH
	Tổng số
	CHN
	CLN
	
	

	1
	                     2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I


	Hộ gia đình cá nhân

       Thôn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

...
	Nguyễn Văn X

Lê Thị Y

...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...


	         Cộng

        Thôn B

...

         Cộng

     Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Mẫu 02/MT lập chi tiết theo thôn, xã. Cấp huyện, tỉnh tổng hợp tổng số theo xã)

Ngày   tháng    năm 200...

Người lập biểu                                                           Đội thuế phường, xã                                                          Xác nhận của UBND xã

(Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Hoặc Hội đồng tư vấn thuế phường, xã)                                         (Ký tên, đóng dấu)
                                                                                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Huyện...                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xã...                                                                                               ---------------------------------

Mẫu số 03/MT
TỔNG HỢP SỐ HỘ ĐƯỢC GIẢM 50% THUẾ SDĐNN PHẢI NỘP NĂM 200...

(Không bao gồm các hộ đã lập ở Mẫu số 01/Mt, 02/MT)

Đơn vị tính: Kg thóc

	STT
	Địa phương
	Số

hộ
	Diện tích theo sổ bộ  năm...
	            Thuế ghi thu
	Miễn giảm

thiên tai
	Miễn giảm

CSXH
	Số thuế được

giảm theo 

QĐ199
	Số thuế còn 

phải nộp năm

200...

	
	
	
	T.số
	    Trong đó
	T.số
	         Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	CHN
	CLH
	
	CHN
	CLN
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	I


	Hộ gia đình cá nhân

       Thôn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

...
	Nguyễn Văn X

Lê Thị Y

...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...

II

1

2
	         Cộng

        Thôn B

...

Các tổ chức KTế-XH

Nông trường A

Lâm trường B

        Cộng

     Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Mẫu 03/GT lập chi tiết theo thôn, xã. Cấp huyện, tỉnh tổng hợp tổng số theo xã)

Ngày   tháng    năm 200...

Người lập biểu                                                           Đội thuế phường, xã                                                          Xác nhận của UBND xã

(Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Hoặc Hội đồng tư vấn thuế phường, xã)                                         (Ký tên, đóng dấu)
Tỉnh

Huyện

Tỉnh...                                                                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 





Huyện...                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xã...                                                                                               ---------------------------------

                                                                                                                                    Mẫu số 04/TH
                TỔNG HỢP  MIỄN, GIẢM THUẾ SDĐNN NĂM 200... 

	STT
	Miễn thuế các xã đặc biệt khó khăn


	Miễn thuế cho 

hộ nghèo
	Giảm 50% thuế 

cho các hộ còn lại
	           Miễn giảm thiên tai
	Tổng hợp số thuế

miễn, giảm năm ...

	
	Số hộ
	Số thuế
	Số hộ
	Số thuế
	Số hộ
	Số thuế
	Số hộ
	Diện tích
	Số thuế
	Số hộ
	Diện tích
	Số thuế

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Trường hợp sau khi có quyết định miễn, giảm mới xảy ra thiên tai thì miễn giảm thiên tai sẽ báo cáo sau

                 Mẫu 04/MT lập chi tiết theo thôn, xã. Cấp huyện, tỉnh tổng hợp tổng số theo xã)


Ngày   tháng    năm 200...

Người lập biểu                                                           Đội thuế phường, xã                                                          Xác nhận của UBND xã

(Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Hoặc Hội đồng tư vấn thuế phường, xã)                                         (Ký tên, đóng dấu)
